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	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 30/NQ-HĐND
	Quảng Ninh, ngày 09 tháng 12 năm 2011


NGHỊ QUYẾT
VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC CÔNG TRÌNH QUAN TRỌNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH, GIAI ĐOẠN 2010 - 2015 ĐƯỢC ƯU TIÊN TẬP TRUNG ĐẦU TƯ.
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH
KHOÁ XII - KỲ HỌP THỨ 4
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2002 và Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Sau khi xem xét Tờ trình số 4698/TTr-UBND ngày 21/11/2011 và số 4909/TTr-UBND ngày 30/11/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành danh mục công trình quan trọng trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2010 - 2015 được ưu tiên tập trung đầu tư; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Thông qua danh mục công trình quan trọng trên địa bàn tỉnh được ưu tiên tập trung đầu tư trong giai đoạn 2010 - 2015, cụ thể như sau:
1. Mục tiêu: Việc phê duyệt danh mục công trình quan trọng trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2010 - 2015 được ưu tiên tập trung đầu tư nhằm tập trung nguồn lực đảm bảo tiến độ đầu tư, tạo bước phát triển đột phá về hệ thống hệ thống kết cấu hạ tầng với một số công trình hiện đại, tập trung vào hạ tầng giao thông và đô thị, y tế, giáo dục, văn hóa- thể thao và bảo vệ môi trường.

2. Tiêu chí lựa chọn công trình quan trọng được ưu tiên tập trung đầu tư: Là các dự án, công trình sử dụng ngân sách tỉnh, thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, gồm có:

- Dự án, công trình đã được Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII xác định tập trung đầu tư để thực hiện mục tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra.

- Dự án, công trình lớn có ý nghĩa quan trọng trong việc phát triển kết cấu hạ tầng, ảnh hưởng lớn đến sự phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh hoặc thực sự bức thiết đối với đời sống nhân dân cần được tập trung nguồn lực thực hiện để nhanh chóng hoàn thành đưa vào sử dụng, nâng cao hiệu quả đầu tư.
3. Danh mục đầu tư và tình hình triển khai các dự án, công trình quan trọng, giai đoạn 2010 - 2015 gồm 11 công trình (có biểu tổng hợp kèm theo) và 02 công trình ưu tiên vốn khi bố trí được nguồn lực: Tuyến đường vành đai phía Bắc thành phố Hạ Long đoạn Vũ Oai - Quang Hanh và Trung tâm thể thao vùng Đông Bắc.
4. Tổng vốn đầu tư các công trình quan trọng của tỉnh giai đoạn 2010-2015: Tổng mức đầu tư các các công trình quan trọng của tỉnh giai đoạn 2010-2015 là 3.396 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách Trung ương là 438 tỷ đồng, vốn ngân sách tỉnh là 2.756 tỷ đồng, huy động khác là 202 tỷ đồng. Đến nay lũy kế vốn các công trình này đã cấp là 621 tỷ đồng. Nhu cầu vốn đầu tư còn lại giai đoạn 2012 -2015 cần 2.775 tỷ đồng, trong đó vốn Trung ương cần 412 tỷ đồng, vốn ngân sách tỉnh 2.161 tỷ đồng và huy động xã hội hóa là 202 tỷ đồng.

5. Giải pháp huy động vốn đầu tư:

- Hàng năm, ưu tiên cân đối từ nguồn ngân sách tập trung và nguồn thu từ tiền đất của tỉnh cho các dự án, công trình quan trọng của tỉnh; trong đó, cân đối trong kế hoạch đầu năm ít nhất đạt 50% nhu cầu của năm kế hoạch, phần còn lại được bổ sung từ nguồn tăng thu trong năm.

- Chủ động phối hợp với các Bộ ngành Trung ương để tranh thủ sự hỗ trợ từ nguồn ngân sách trung ương hỗ trợ có mục tiêu và nguồn tạm ứng vốn nhàn rỗi kho bạc nhà nước để tăng nguồn lực đầu tư cho các dự án, công trình quan trọng của tỉnh.

- Tập trung hoàn thiện quy hoạch đô thị đồng thời với rà soát lại quỹ đất, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư xây dựng - kinh doanh hạ tầng đô thị nhằm tăng nguồn thu cho ngân sách và khai thác tối đa giá trị quỹ đất phát triển đô thị, dịch vụ để tạo nguồn vốn đầu tư các công trình quan trọng của Tỉnh.

- Chấn chỉnh công tác đầu tư, rà soát, cắt giảm các công trình chưa thực sự cần thiết để đảm bảo để tập trung nguồn lực cho các dự án có khả năng phát huy hiệu quả ngay sau khi hoàn thành đưa vào sử dụng, theo đó tăng vốn đầu tư hàng năm từ ngân sách cho các dự án, công trình quan trọng. Xây dựng cơ chế thu hút các nguồn lực đầu tư ngoài ngân sách để khuyến khích các Nhà đầu tư tiếp nhận các dự án, công trình đang đầu tư từ ngân sách nhà nước chuyển sang hình thức đầu tư khác.

- Chỉ đạo làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, kịp thời xử lý các vướng mắc để các nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án.
Điều 2. Tổ chức thực hiện
Hội đồng nhân dân tỉnh giao:

- Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

- Thường trực, các Ban, các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh có trách nhiệm giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh khoá XII, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 09/12/2011 và có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày thông qua./.
	
	CHỦ TỊCH




Nguyễn Đức Long


	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
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Ca giai doan

		TỔNG HỢP DANH MỤC CÔNG TRÌNH TRỌNG ĐIỂM (GIAI ĐOẠN 2011- 2015)

		( Kèm theo Nghị quyết số      /2011/NQ-HĐND ngày   tháng 10 năm 2011 của HĐND tỉnh Quảng Ninh)

																				Đơn vị: Triệu đồng

		TT		Tên dự án		Quy mô		Thời gian 
KC - HT		QĐ phê duyệt dự án						Luỹ kế vốn đã cấp		Vốn còn thiếu		Nhu cầu vốn giai đoạn 
2011-2015		Trong đó																				Ghi chú

																						Năm 2011				Năm 2012				Năm 2013				Năm 2014				Năm 2015

										Số QĐ		Ngày tháng		Tổng mức đầu tư								Nhu cầu vốn năm 2011		Ước KLHT năm 2011		Nhu cầu vốn 2012		Ước KLHT năm 2012		Nhu cầu vốn 2013		Ước KLHT năm 2013		Nhu cầu vốn 2014		Ước KLHT năm 2014		Nhu cầu vốn 2015		Ước KLHT năm 2015

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		11

				TỔNG SỐ										12,367,398		1,123,602		11,243,796		10,983,116		1,641,218		277,400		2,768,078		593,098		2,712,448		350,000		2,060,000		269,600		1,800,000		90,000

				Giao thông										3,163,670		454,782		2,708,888		2,437,628		405,570		160,000		990,008		120,000		442,050		0		400,000		0		200,000		0		0

		1		Đường bao biển Lán Bè - Cột đồng  hồ nối với Đường ô tô bao núi Bài thơ phía biển và Mặt bằng công viên văn hóa Hạ Long (GĐI)		GĐI xây dựng các đoạn 1, 2, 3 Lt = 1.448m và san MB khu vực QHXD công viên văn hóa H.Long		2009-2010		545; 595		3/3/2009; 6/3/2009		345,329		188,417		156,912		50,000		50,000		110,000

		2		Tuyến đường ô tô bao núi Bài Thơ phía biển		Chiều dài tuyến Lt=1.493,3m, Bn=12m, Bm=7m, kết cấu áo đường cứng, Eyc=1400 daN/cm2		2010-2012		3254,339, 2305		22/8/2001;  20/1/2004; 30/7/2010		339,474		193,739		145,735		145,000		45,000		50,000		100,000		120,000

		3		Cải tạo nâng cấp đường tỉnh 340, huyện Hải Hà		Cấp III		2009-2011		1881		12/6/09		286,446		12,100		274,346		274,346		100,000				174,346

		4		Đường trục chính vào khu công nghiệp cảng biển Hải Hà (gđ 1)		10,12km		KHV		3304		26/10/2009		204,250		12,200		192,050		192,050		50,000				100,000				42,050

		5		Dự án Đầu tư xây dựng công trình tuyến đường giao thông trục chính nối các khu chức năng chính khu kinh tế Vân Đồn (Vốn NS tỉnh + vốn khu kinh tế ĐP, vốn hạ tầng du lịch và các nguồn vốn khác)		20,34km				3270, 2805		23/10/2009, 20/9/2010		971,313		2,700		968,613		805,000		5,000				200,000				200,000				200,000				200,000

		6		Cải tạo, nâng cấp tuyến đường xuyên đảo Minh Châu - Quan Lạn, khu kinh tế Vân Đồn		15,27km		2009-2012		2544, 3912		21/8/2009, 21/12/2010		278,474		44,548		233,926		233,926		100,000				133,926

		7		Cải tạo, nâng cấp tuyến đường xuyên đảo Ngọc Vừng, khu Kinh tế Vân Đồn (Vốn hạ tầng khu KTĐP, HTDL và hỗ trợ khác của CP)		5,58km		2009-2012		2543, 1769		21/8/2009, 14/6/2010		132,814		1,078		131,736		131,736		50,000				81,736

		8		Đường dẫn và cầu Bắc Luân II, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh (NS tỉnh, TW và khác)				KHV		258		24/01/2011		605,570				605,570		605,570		5,570				200,000				200,000				200,000

				Giáo dục - Đào tạo										280,724		32,894		247,830		263,000		20,000		25,000		95,000		109,049		58,000		45,000		45,000		50,000		45,000		45,000		0

		1		Trường chính trị Nguyễn Văn Cừ		Quy mô đào tạo 3000 học viên/năm; XD khối hành chính quản trị cao 4 tầng, tổng diện tích 2.682m2; Khối công trình học tập cao 3 tầng; Khối thư viện, trường học, nhà ăn cao 2 tầng…		2010 - 2015		1889		25/06/2010		216,675		32,744		183,931		200,000		20,000		25,000		45,000		45,000		45,000		45,000		45,000		50,000		45,000		45,000

		2		Trường THPT chuyên Hạ Long (GĐII)		XD khối nhà ở cho học sinh nội trú cáo 5 tầng, DTXD 955m2; Khối nhà đa năng và nhà bếp, nhà ăn cao 2 tầng DTXD1,682m2; Khối nhà công vụ cao 3 tầng DTXD 798 m2		2011-2012		4222		31/12/2010		64,049		150		63,899		63,000		0				50,000		64,049		13,000		0		0		0		0		0

																				0

				Y tế										135,645		44,610		91,035		91,035		50,000		0		41,035		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		Bệnh viện Sản - Nhi (NS tỉnh từ phí BVMT: 54,258 tỷ, TPCP: 81,387 tỷ)		200 giường				4022		9/12/09		135,645		44,610		91,035		91,035		50,000				41,035

				Trụ sở										1,084,548		60,668		1,023,880		1,014,000		29,000		33,700		130,000		127,500		275,000		130,000		280,000		84,800		300,000		0		0

		1		XD nhà ăn - Nhà khách UBND tỉnh (GĐI+GĐII)		XD khối nhà 06 tầng và 01 tầng trệt với tổng diện tích sàn 7754 m2 để bố trí làm nhà ăn và nhà khách trung tâm tổ chức Hội nghị tỉnh.		2009		3678; 1762		20/11/2009; 11/06/2010		88,548		57,668		30,880		26,000		26,000		30,000

		2		Trụ sở làm việc các Ban xây dựng Đảng, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể		XD khối nhà làm việc để bố trí trụ sở cho các ban xây dựng Đảng, mặt trận tổ quốc và các Đoàn thể trong tỉnh.		2011- 2013		4021		27/12/2010		150,000		2,000		148,000		142,000		2,000		2,500		70,000		72,500		70,000		75,000

		3		Xây dựng Trụ sở liên cơ quan số 3		XD mới 01 tòa nhà làm việc liên cơ quan, DTXD: 1.140 m2; Tổng DT sàn 17.100 m2  chưa kế tầng hầm) nhà cao 15 tầng và 02 tầng hầm								196,000		1,000		195,000		196,000		1,000		1,200		50,000		55,000		55,000		55,000		80,000		84,800		10,000

		4		Trụ sở Đài Phát thanh và Truyền hình Quảng Ninh, Báo Quảng Ninh và Cung thiếu nhi										650,000				650,000		650,000						10,000				150,000				200,000				290,000				HT năm 2015

				Văn hoá - thể thao										3,100,947		196,238		2,904,709		2,904,709		518,824		0		623,000		0		802,199		0		505,000		0		455,000		0		0

		1		Hạ tầng kỹ thuật khu Văn hoá, Thể thao cột 3, phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long		156,789m2		HT 2011		2816		20/9/2010		345,000		85,400		259,600		259,600		259,600

		2		San nền giai đoạn I, Trung tâm thể thao vùng Đông Bắc tại Quảng Ninh		959.052m2		HT 2011		2534		20/8/2010		370,000		110,776		259,224		259,224		259,224

		3		Nhà thư viện + bảo tàng										595,000				595,000		595,000						283,000				282,000				30,000								HT tháng 10/2013

		4		San nền giai đoạn II Trung tâm thể thao vùng Đông Bắc										400,199				400,199		400,199						200,000				180,199				20,000								HT năm 2013

		5		Kè kết hợp với nền đường Trung tâm thể thao vùng Đông Bắc										457,000				457,000		457,000						140,000				140,000				155,000				22,000				HT năm 2014

		6		Nhà thi đấu 5000 chỗ										933,000				933,000		933,000										200,000				300,000				433,000				HT năm 2015

		VI		Môi trường:										374		31		343		343

		1		Đầu tư xử lý khắc phục ô nhiễm môi trường 8 xã đảo Hà Nam, huyện Yên Hưng				2011-2015						274		21		253		253

		2		Nhà tang lễ thành phố Hạ Long				2011-2013		1298		29/4/2011		100		10		90		90



&C&P

- QD cho vay von so 208/QD-UBND ngay 21/1/2010 = 50 ty dong
- Van ban so 420/UBND-TM2 ngay 29/1/2010 dong y ung 10 ty dong cho du an Nha an thuoc Nha khach UBND tinh
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QD phan bo von chuan bi dau tu so 1086/QD - UBND ngay 16/4/2010 = 150 tr dong



Chi theo từng năm

		TỔNG HỢP DANH MỤC CÔNG TRÌNH TRỌNG ĐIỂM (GIAI ĐOẠN 2011- 2015)

		( Kèm theo Nghị quyết số:      /2011/NQ-HĐND ngày        tháng 10 năm 2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh)

																								Đơn vị tính: Tỷ đồng

		TT		Tên dự án, công trình		Quy mô		Thời gian 
KC - HT		QĐ phê duyệt dự án												Luỹ kế vốn đã cấp		Vốn còn thiếu		Nhu cầu vốn giai đoạn 2011-2015								Trong đó nhu cầu từng năm

										Số QĐ		Ngày tháng		Tổng mức đầu tư		Trong đó										Tổng số		Trong đó						Năm 2011								Năm 2012								Năm 2013								Năm 2014								Năm 2015

																NS TƯ		NS tỉnh		Huy động khác														Tổng số		Trong đó						Tổng số		Trong đó						Tổng số		Trong đó						Tổng số		Trong đó						Tổng số		Trong đó

																		NS tỉnh		Huy động khác								NS TW		NS tỉnh		Huy động khác				NS TW		NS tỉnh		Huy động khác				NS TW		NS tỉnh		Huy động khác				NS TW		NS tỉnh		Huy động khác				NS TW		NS tỉnh		Huy động khác				NS TW		NS tỉnh		Huy động khác

		1		2		3		4		5		6		7								8		9		10								9								11								13								15								17

				TỔNG SỐ										20,104		2,860		6,952		392		995		19,101		8,958		2,842		5,724		392		585		0		602		0		3,484		1,369		2,082		33		2,812		951		1,494		367		1,156		276		880		0		904		243		661		0

		I		Giao thông										14,521		2,024		2,263		340		549		13,971		3,942		2,020		1,582		340		100		0		100		0		1,957		1,174		783		0		1,469		760		369		340		316		86		230		0		100		0		100		0

		1		Đường bao biển Lán Bè - Cột đồng  hồ nối với Đường ô tô bao núi Bài thơ phía biển và Mặt bằng công viên văn hóa Hạ Long (GĐI)		GĐI xây dựng các đoạn 1, 2, 3 Lt = 1.448m và san MB khu vực QHXD công viên văn hóa H.Long		2009-2010		545; 595		3/3/2009; 6/3/2009		345				345				188.42		156.91		157		0		157		0		0								157				157				0								0								0

		2		Tuyến đường ô tô bao núi Bài Thơ phía biển		Chiều dài tuyến Lt=1.493,3m, Bn=12m, Bm=7m, kết cấu áo đường cứng, Eyc=1400 daN/cm2		2010-2012		3254,339, 2305		22/8/2001;  20/1/2004; 30/7/2010		339				339				193.74		145.74		146		0		146		0		30				30				116				116				0								0								0

		3		Cải tạo nâng cấp đường tỉnh 340, huyện Hải Hà		Cấp III		2009-2011		1881		12/6/09		286		143		143				22.10		264.35		264		143		121		0		50				50				214		143		71				0								0								0

		4		Đường trục chính vào khu công nghiệp cảng biển Hải Hà (gđ 1)		10,12km		KHV		3304		26/10/2009		204		102		102				12.20		192.05		191		102		89		0		0								191		102		89				0								0								0

		5		Dự án Đầu tư xây dựng công trình tuyến đường giao thông trục chính nối các khu chức năng chính khu kinh tế Vân Đồn (Vốn NS tỉnh + vốn khu kinh tế ĐP, vốn hạ tầng du lịch và các nguồn vốn khác)		20,34km				3270, 2805		23/10/2009, 20/9/2010		971		486		486				2.70		968.61		836		486		350		0		0								250		200		50				300		200		100				186		86		100				100				100

		6		Cải tạo, nâng cấp tuyến đường xuyên đảo Minh Châu - Quan Lạn, khu kinh tế Vân Đồn		15,27km		2009-2012		2544, 3912		21/8/2009, 21/12/2010		278		139		139				44.55		233.93		233		133		100		0		0								120		70		50				113		63		50				0								0

		7		Cải tạo, nâng cấp tuyến đường xuyên đảo Ngọc Vừng, khu Kinh tế Vân Đồn (Vốn hạ tầng khu KTĐP, HTDL và hỗ trợ khác của CP)		5,58km		2009-2012		2543, 1769		21/8/2009, 14/6/2010		133		66		66				1.08		131.74		131		66		65		0		0								96		66		30				35				35				0								0

		8		Đường dẫn và cầu Bắc Luân II, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh (NS tỉnh, TW và khác)				KHV		258		24/01/2011		606		303		303						605.57		605		305		300		0		0								270		200		70				205		105		100				130				130				0

		9		Cải tạo, nâng cấp QL18.C đoạn Tiên Yên - Hoành Mô		Chiều dài L = 41,97Km; đường cấp III miền núi (Bnền = 9m, Bmặt = 6m, Blề = 1,5m x 2 bên)		2010-2013		3763/QĐ-BGTVT		17/12/2009		785		785						NS tỉnh ứng:70		785.00		785		785		0		0		0								393		393						392		392						0								0

		10		Tuyến đường vành đai phía Bắc thành phố Hạ Long, đoạn Vũ Oai - Quang Hanh		Chiều dài L = 13,96Km; đường cấp III đồng bằng (Bnền = 12m, Bmặt = 6m, Blề = 2,5m x 2 bên)		2010-2012		1586/QĐ-UBND		31/5/2010		498				249		249		67.00		431.00		431		0		182		249		20				20				100				100				311				62		249		0								0

		11		Tuyến đường vành đai phía Bắc thành phố Hạ Long, đoạn Cái Mắm - Đồng Đăng		Chiều dài L = 5,647Km; đường cấp III đồng bằng (Bnền = 12m, Bmặt = 6m, Blề = 2,5m x 2 bên)		2011-2012		3265/QĐ-UBND		29/10/2010		181				91		91		17.50		163.50		163		0		72		91		0								50				50				113				22		91		0								0

		12		Đường nối thành phố Hạ Long với đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng		Chiều dài L = 25,5Km; đường cấp II 4 làn xe (Bnền = 27m)		2012 - 2016						9,893										9,893.00		0		0		0		0		0								0								0								0								0

		II		Giáo dục - Đào tạo										281		0		281		0		33		247		247		0		247		0		20		0		20		0		90		0		90		0		54		0		54		0		40		0		40		0		43		0		43		0

		1		Trường chính trị Nguyễn Văn Cừ		Quy mô đào tạo 3000 học viên/năm; XD khối hành chính quản trị cao 4 tầng, tổng diện tích 2.682m2; Khối công trình học tập cao 3 tầng; Khối thư viện, trường học, nhà ăn cao 2 tầng…		2010 - 2015		1889		25/06/2010		217				217				32.74		183.00		183		0		183		0		20				20				40				40				40				40				40				40				43				43

		2		Trường THPT chuyên Hạ Long (GĐII)		XD khối nhà ở cho học sinh nội trú cáo 5 tầng, DTXD 955m2; Khối nhà đa năng và nhà bếp, nhà ăn cao 2 tầng DTXD1,682m2; Khối nhà công vụ cao 3 tầng DTXD 798 m2		2011-2012		4222		31/12/2010		64				64				0.15		64.00		64		0		64		0		0								50				50				14				14				0								0

		III		Y tế										347		144		202		0		50		297		296		131		165		0		5		0		5		0		70		30		40		0		81		41		40		0		80		40		40		0		60		20		40		0

		1		Bệnh viện Sản - Nhi (NS tỉnh từ phí BVMT: 54,258 tỷ, TPCP: 81,387 tỷ)		200 giường		2012		4022		9/12/09		136		81		54				49.61		86.04		85		61		24		0		5		0		5				39		20		19				21		21		0				20		20						0

		2		Hệ thống Trung tâm y tế tuyến huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh				2011-2015						211		63		148				0.00		211.00		211		70		141		0		0								31		10		21				60		20		40				60		20		40				60		20		40

		IV		Trụ sở										1,085		0		1,085		0		61		1,024		874		0		874		0		131		0		131		0		210		0		210		0		210		0		210		0		223		0		223		0		100		0		100		0

		1		XD nhà ăn - Nhà khách UBND tỉnh (GĐI+GĐII)		XD khối nhà 06 tầng và 01 tầng trệt với tổng diện tích sàn 7754 m2 để bố trí làm nhà ăn và nhà khách trung tâm tổ chức Hội nghị tỉnh.		2009		3678; 1762		20/11/2009; 11/06/2010		89				89				57.67		30.88		31		0		31		0		31				31				0								0								0								0

		2		Trụ sở làm việc các Ban xây dựng Đảng, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể		XD khối nhà làm việc để bố trí trụ sở cho các ban xây dựng Đảng, mặt trận tổ quốc và các Đoàn thể trong tỉnh.		2011- 2013		4021		27/12/2010		150				150				2.00		148.00		148		0		148		0		0								50				50				50				50				48				48				0

		3		Xây dựng Trụ sở liên cơ quan số 3		XD mới 01 tòa nhà làm việc liên cơ quan, DTXD: 1.140 m2; Tổng DT sàn 17.100 m2  chưa kế tầng hầm) nhà cao 15 tầng và 02 tầng hầm								196				196				1.00		195.00		195		0		195		0		0								60				60				60				60				75				75				0

		4		Trụ sở Đài Phát thanh và Truyền hình Quảng Ninh, Báo Quảng Ninh và Cung thiếu nhi										650				650						650.00		500		0		500		0		100				100				100				100				100				100				100				100				100				100

		V		Văn hoá - thể thao										3,532		692		2,782		52		271		3,254		3,291		691		2,548		52		316		0		316		0		1,075		165		877		33		916		150		739		27		440		150		290		0		544		223		321		0

		1		Khu văn hóa Thể thao Cột 3																																														0								0								0

				- Quảng trường và Hạ tầng kỹ thuật khu Văn hoá, Thể thao cột 3, phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long		156,789m2		HT 2011		2816		20/9/2010		345				345				125.40		219.60		220		0		220		0		175				175				45				45				0								0								0

				- Nhà thư viện + bảo tàng		12.982 m2		2013						500				500				2.51		497.49		494		0		494		0		1				1				250				250				243				243				0								0

				- Trung tâm tổ chức Hội chợ và Triển lãm tỉnh		28.047 m2		2013						450				450				2.90		447.10		487		0		487		0		1				1				200				200				246				246				40				40				0

		2		Trung tâm thể thao Vùng Đông bắc tại Đại Yên																																														0								0								0

				- San nền giai đoạn I, Trung tâm thể thao vùng Đông Bắc tại Quảng Ninh		959.052m2		HT 2011		2534		20/8/2010		370				370				130.78		239.22		239		0		239		0		122				122				117				117				0								0								0								370

				- San nền giai đoạn II Trung tâm thể thao vùng Đông Bắc		107.000 m2		2011-2015						400				400						400		400		0		400		0		2				2				100				100				100				100				100				100				98				98

				- Kè kết hợp với nền đường Trung tâm thể thao vùng Đông Bắc		2.700 m		2011-2015						457		225		225						450		450		224		226		0		2				2				100		50		50				100		50		50				100		50		50				148		74		74

				- Nhà thi đấu 5000 chỗ		5000 chỗ ngồi		2011-2015		605		03/3/2011		933		467		467						933		934		467		467		0		5				5				230		115		115				200		100		100				200		100		100				298		149		149				-1

		3		Trung tâm văn hóa núi bài thơ																																						0								0								0								0

				- Công viên văn hóa núi Bài Thơ (GĐ 1+2)				2011-2013		217; 234		21/1/2010; 21/1/2011		77				25		52		9.82		67.66		67		0		15		52		8				8				33						33		27						27		0								0

		VI		Môi trường:										339		0		339		0		31		308		308		0		308		0		13		0		30		0		82		0		82		0		82		0		82		0		57		0		57		0		57		0		57		0

		1		Đầu tư xử lý khắc phục ô nhiễm môi trường 8 xã đảo Hà Nam, huyện Yên Hưng				2011-2015		1191		24/4/2009		274				274				21		253.00		253		0		253		0		8				25				57				57				57				57				57				57				57				57

		2		Nhà tang lễ thành phố Hạ Long				2011-2013		1298		29/4/2011		65				65				10.00		55.00		55		0		55		0		5				5				25				25				25				25				0				0				0

				Ghi chú: Nhu cầu vốn còn lại để hoàn thành các dự án chuyển sang giai đoạn 2016-2020 là 9,923 tỷ dồng (trong đó Tuyến đường nối thành phố Hạ Long với đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng 9,673 tỷ đồng.. Trong tổng nhu cầu 2011 chưa bao gồm số kinh phí đã cân đối 10 tháng đầu năm 2011 (vì đã tính vào lũy kế vốn đã cấp). Ngoài ra còn phải cân đối vốn để thực hiện đề án xây dựng nông thôn mới, mỗi năm khoảng 1500 tỷ)



&R&P

- QD cho vay von so 208/QD-UBND ngay 21/1/2010 = 50 ty dong
- Van ban so 420/UBND-TM2 ngay 29/1/2010 dong y ung 10 ty dong cho du an Nha an thuoc Nha khach UBND tinh
- Bo sung tang von (dieu hoa 6 thang) tại QD 1955/QD-UBND ngay 30/6/2010 = 16.164tr

- QD cho vay von so 208/QD-UBND ngay 21/1/2010 = 50 ty dong
- Van ban so 420/UBND-TM2 ngay 29/1/2010 dong y ung 10 ty dong cho du an Nha an thuoc Nha khach UBND tinh
- Bo sung tang von (dieu hoa 6 thang) tại QD 1955/QD-UBND ngay 30/6/2010 = 16.164tr

- QD cho vay von so 208/QD-UBND ngay 21/1/2010 = 50 ty dong
- Van ban so 420/UBND-TM2 ngay 29/1/2010 dong y ung 10 ty dong cho du an Nha an thuoc Nha khach UBND tinh
- Bo sung tang von (dieu hoa 6 thang) tại QD 1955/QD-UBND ngay 30/6/2010 = 16.164tr

- QD cho vay von so 208/QD-UBND ngay 21/1/2010 = 50 ty dong
- Van ban so 420/UBND-TM2 ngay 29/1/2010 dong y ung 10 ty dong cho du an Nha an thuoc Nha khach UBND tinh
- Bo sung tang von (dieu hoa 6 thang) tại QD 1955/QD-UBND ngay 30/6/2010 = 16.164tr

- QD cho vay von so 208/QD-UBND ngay 21/1/2010 = 50 ty dong
- Van ban so 420/UBND-TM2 ngay 29/1/2010 dong y ung 10 ty dong cho du an Nha an thuoc Nha khach UBND tinh
- Bo sung tang von (dieu hoa 6 thang) tại QD 1955/QD-UBND ngay 30/6/2010 = 16.164tr

QD phan bo von chuan bi dau tu so 1086/QD - UBND ngay 16/4/2010 = 150 tr dong

QD phan bo von chuan bi dau tu so 1086/QD - UBND ngay 16/4/2010 = 150 tr dong

QD phan bo von chuan bi dau tu so 1086/QD - UBND ngay 16/4/2010 = 150 tr dong

QD phan bo von chuan bi dau tu so 1086/QD - UBND ngay 16/4/2010 = 150 tr dong

QD phan bo von chuan bi dau tu so 1086/QD - UBND ngay 16/4/2010 = 150 tr dong



A. Dien - sửa

		TỔNG HỢP DANH MỤC CÔNG TRÌNH QUAN TRỌNG ƯU TIÊN ĐẦU TƯ (GIAI ĐOẠN 2011- 2015)

		( Kèm theo Tờ trình số:  4698/TTr-UBND ngày  21  tháng 11 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh)

																								Đơn vị tính: Tỷ đồng

		TT		Tên dự án, công trình		Quy mô		Thời gian 
KC - HT		QĐ phê duyệt dự án												Luỹ kế vốn đã cấp		Vốn còn thiếu		Nhu cầu vốn giai đoạn 2011-2015								Trong đó nhu cầu từng năm

										Số QĐ		Ngày tháng		Tổng mức đầu tư		Trong đó										Tổng số		Trong đó						Năm 2011								Năm 2012								Năm 2013								Năm 2014								Năm 2015

																NS TƯ		NS tỉnh		Huy động khác														Tổng số		Trong đó						Tổng số		Trong đó						Tổng số		Trong đó						Tổng số		Trong đó						Tổng số		Trong đó

																		NS tỉnh		Huy động khác								NS TW		NS tỉnh		Huy động khác				NS TW		NS tỉnh		Huy động khác				NS TW		NS tỉnh		Huy động khác				NS TW		NS tỉnh		Huy động khác				NS TW		NS tỉnh		Huy động khác				NS TW		NS tỉnh		Huy động khác

		1		2		3		4		5		6		7								8		9		10								9								11								13								15								17

				TỔNG SỐ										2,835		705		2,076		52		624		3,892		2,161		659		1,450		52		293		0		293		17		893		405		463		25		521		167		344		10		312		45		267		0		123		42		81		0

		I		Giao thông										1,577		446		1,130		0		403		2,855		1,172		448		724		0		80		0		80		0		654		343		311		0		308		105		203		0		130		0		130		0		0		0		0		0

		1		Đường bao biển Lán Bè - Cột đồng  hồ nối với Đường ô tô bao núi Bài thơ phía biển và Mặt bằng công viên văn hóa Hạ Long (GĐI)		GĐI xây dựng các đoạn 1, 2, 3 Lt = 1.448m và san MB khu vực QHXD công viên văn hóa H.Long		2009-2010		545; 595		3/3/2009; 6/3/2009		345				345				188		157		157		0		157		0		0								110				110				47				47				0								0

		2		Tuyến đường ô tô bao núi Bài Thơ phía biển		Chiều dài tuyến Lt=1.493,3m, Bn=12m, Bm=7m, kết cấu áo đường cứng, Eyc=1400 daN/cm2		2010-2012		3254,339, 2305		22/8/2001;  20/1/2004; 30/7/2010		339				339				193		146		146		0		146		0		30				30				81				81				35				35				0								0

		3		Cải tạo nâng cấp đường tỉnh 340, huyện Hải Hà		Cấp III		2009-2011		1881		12/6/09		286		143		143				22		264		264		143		121		0		50				50				193		143		50				21				21				0								0

		5		Đường dẫn và cầu Bắc Luân II, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh (NS tỉnh, TW và khác)				KHV		258		24/01/2011		606		303		303						605		605		305		300		0		0								270		200		70				205		105		100				130				130				0

		II		Giáo dục - Đào tạo										64		0		64		0		0		64		64		0		64		0		0		0		0		0		0		0		0		0		32		0		32		0		32		0		32		0		0		0		0		0

		1		Trường THPT chuyên Hạ Long (GĐII)		Khối nhà ở học sinh nội trú cáo 5 tầng, DT 955m2; Khối nhà đa năng, nhà bếp, nhà ăn 2 tầng DT 1,682m2; Khối nhà công vụ cao 3 tầng DT798 m2		2011-2012		4222		31/12/2010		64				64				0		64		64		0		64		0		0								0				0				32				32				32				32				0

		III		Y tế										433		259		173		0		55		378		330		211		119		0		0		0		0		0		94		62		32		0		96		62		34		0		74		45		29		0		66		42		24		0

		1		Bệnh viện Sản - Nhi		200 giường		2012		4022		9/12/09		136		81		54				55		81		81		61		20		0		0		0		0				30		20		10				30		20		10				21		21						0

		2		Hệ thống Trung tâm y tế tuyến huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh				2011-2015		3382		28/10/2011		297		178		119				0		297		249		150		99		0		0								64		42		22				66		42		24				53		24		29				66		42		24

		IV		Văn hoá - thể thao										422		0		370		52		135		287		287		0		235		52		200		0		183		17		70		0		45		25		10		0		0		10		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		Khu văn hóa Thể thao Cột 3																																														0								0								0

				- Quảng trường và Hạ tầng kỹ thuật khu Văn hoá, Thể thao cột 3, phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long		156,789m2		HT 2011		2816		20/9/2010		345				345				125		220		220		0		220		0		175				175				45				45				0								0								0

		2		Trung tâm văn hóa núi bài thơ																																						0								0								0								0

				- Công viên văn hóa núi Bài Thơ (GĐ 1+2)				2011-2013		217; 234		21/1/2010; 21/1/2011		77				25		52		10		67		67		0		15		52		25				8		17		25						25		10						10		0						0		0

		V		Môi trường:										339		0		339		0		31		308		308		0		308		0		13		0		30		0		75		0		75		0		75		0		75		0		76		0		76		0		57		0		57		0

		1		Đầu tư xử lý khắc phục ô nhiễm môi trường 8 xã đảo Hà Nam, huyện Yên Hưng				2011-2015		1191		24/4/2009		274				274				21		253		253		0		253		0		8				25				57				57				57				57				57				57				57				57

		2		Nhà tang lễ thành phố Hạ Long				2011-2013		1298		29/4/2011		65				65				10.00		55		55		0		55		0		5				5				18				18				18				18				19				19				0



- QD cho vay von so 208/QD-UBND ngay 21/1/2010 = 50 ty dong
- Van ban so 420/UBND-TM2 ngay 29/1/2010 dong y ung 10 ty dong cho du an Nha an thuoc Nha khach UBND tinh
- Bo sung tang von (dieu hoa 6 thang) tại QD 1955/QD-UBND ngay 30/6/2010 = 16.164tr

- QD cho vay von so 208/QD-UBND ngay 21/1/2010 = 50 ty dong
- Van ban so 420/UBND-TM2 ngay 29/1/2010 dong y ung 10 ty dong cho du an Nha an thuoc Nha khach UBND tinh
- Bo sung tang von (dieu hoa 6 thang) tại QD 1955/QD-UBND ngay 30/6/2010 = 16.164tr

- QD cho vay von so 208/QD-UBND ngay 21/1/2010 = 50 ty dong
- Van ban so 420/UBND-TM2 ngay 29/1/2010 dong y ung 10 ty dong cho du an Nha an thuoc Nha khach UBND tinh
- Bo sung tang von (dieu hoa 6 thang) tại QD 1955/QD-UBND ngay 30/6/2010 = 16.164tr

- QD cho vay von so 208/QD-UBND ngay 21/1/2010 = 50 ty dong
- Van ban so 420/UBND-TM2 ngay 29/1/2010 dong y ung 10 ty dong cho du an Nha an thuoc Nha khach UBND tinh
- Bo sung tang von (dieu hoa 6 thang) tại QD 1955/QD-UBND ngay 30/6/2010 = 16.164tr

- QD cho vay von so 208/QD-UBND ngay 21/1/2010 = 50 ty dong
- Van ban so 420/UBND-TM2 ngay 29/1/2010 dong y ung 10 ty dong cho du an Nha an thuoc Nha khach UBND tinh
- Bo sung tang von (dieu hoa 6 thang) tại QD 1955/QD-UBND ngay 30/6/2010 = 16.164tr
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		DANH MỤC CÔNG TRÌNH QUAN TRỌNG ĐƯỢC ƯU TIÊN TẬP TRUNG ĐẦU TƯ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH (GIAI ĐOẠN 2010- 2015)

		(Kèm theo Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 09/12/2011  của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh)

																								Đơn vị tính: Tỷ đồng

		TT		Tên dự án, công trình		Quy mô		Thời gian 
KC - HT		QĐ phê duyệt dự án												Luỹ kế vốn đã cấp		Vốn còn thiếu		Nhu cầu vốn giai đoạn 2012-2015								Trong đó nhu cầu từng năm																																								Ghi chú

										Số QĐ		Ngày tháng		Tổng mức đầu tư		Trong đó										Tổng số		Trong đó						Năm 2011								Năm 2012								Năm 2013								Năm 2014								Năm 2015

																NS TƯ		NS tỉnh		Huy động khác														Tổng số		Trong đó						Tổng số		Trong đó						Tổng số		Trong đó						Tổng số		Trong đó						Tổng số		Trong đó

																		NS tỉnh		Huy động khác								NS TW		NS tỉnh		Huy động khác				NS TW		NS tỉnh		Huy động khác				NS TW		NS tỉnh		Huy động khác				NS TW		NS tỉnh		Huy động khác				NS TW		NS tỉnh		Huy động khác				NS TW		NS tỉnh		Huy động khác

		1		2		3		4		5		6		7								8		9		10								9								11								13								15								17

				TỔNG SỐ										3,396		438		2,756		202		621		2,775		2,775		412		2,161		202		0		0		0		0		1,136		239		801		96		776		97		583		96		523		97		416		10		339		5		354		0

		I		Giao thông										970		143		827		0		403		2,855		567		143		424		0										482		143		339		0		85		0		85		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		Đường bao biển Lán Bè - Cột đồng  hồ nối với Đường ô tô bao núi Bài thơ phía biển và Mặt bằng công viên văn hóa Hạ Long (GĐI)		GĐI xây dựng các đoạn 1, 2, 3 Lt = 1.448m và san MB khu vực QHXD công viên văn hóa H.Long		2009-2010		545; 595		3/3/2009; 6/3/2009		345				345				188		157		157		0		157		0										126				126				31				31				0								0

		2		Tuyến đường ô tô bao núi Bài Thơ phía biển		Chiều dài tuyến Lt=1.493,3m, Bn=12m, Bm=7m, kết cấu áo đường cứng, Eyc=1400 daN/cm2		2010-2012		3254,339, 2305		22/8/2001;  20/1/2004; 30/7/2010		339				339				193		146		146		0		146		0										117				117				29				29				0								0

		3		Cải tạo nâng cấp đường tỉnh 340, huyện Hải Hà		Cấp III		2009-2011		1881		12/6/09		286		143		143				22		264		264		143		121		0										240		143		97				24				24				0								0

		II		Giáo dục - Đào tạo										64		0		64		0		0		64		64		0		64		0										0		0		0		0		51		0		51		0		13		0		13		0		0		0		0		0

		1		Trường THPT chuyên Hạ Long (GĐII)		Khối nhà ở học sinh nội trú cáo 5 tầng, DT 955m2; Khối nhà đa năng, nhà bếp, nhà ăn 2 tầng DT 1,682m2; Khối nhà công vụ cao 3 tầng DT798 m2		2011-2012		4222		31/12/2010		64				64				0		64		64		0		64		0										0				0				51				51				13				13				0

		III		Y tế										747		295		452		0		55		692		692		269		423		0										198		96		102		0		202		97		105		0		212		97		115		0		80		5		75		0

		1		Bệnh viện Sản - Nhi		200 giường		2012		4022		9/12/09		450		270		180				55		395		395		244		151		0										130		90		40				125		90		35				135		90		45				5				5

		2		Hệ thống Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố				2011-2015		3382		28/10/2011		297		25		272				0		297		297		25		272		0										68		6		62				77		7		70				77		7		70				75		5		70

		IV		Văn hoá - thể thao										922		0		870		52		132		790		790		0		738		52		0		0		0		0		237		0		217		21		225		0		204		21		170		0		160		10		157		0		177		0

		1		Khu văn hóa Thể thao Cột 3										845		0		845		0		128		717		717		0		717		0		0		0		0		0		196		0		196		0		204		0		204		0		160		0		160		0		157		0		157		0

				- Quảng trường và Hạ tầng kỹ thuật khu Văn hoá, Thể thao cột 3, phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long		156,789m2		HT 2011		2816		20/9/2010		345				345				125		220		220		0		220		0										176				176				44				44				0								0

				Nhà thư viện + Bảo tàng		12,982m2		2013						500				500				3		497		497		0		497		0										20				20				160				160				160				160				157				157

		2		Trung tâm văn hóa núi Bài Thơ																																						0								0								0								0

				- Công viên văn hóa núi Bài Thơ (GĐ 1+2)				2011-2013		217; 234		21/1/2010; 21/1/2011		77				25		52		4		73		73		0		21		52										42				21		21		21				0		21		10				0		10		0

		V		Môi trường:										393		0		393		0		31		362		362		0		362		0										103		0		103		0		98		0		98		0		88		0		88		0		72		0		72		0

		1		Đầu tư xử lý khắc phục ô nhiễm môi trường 8 xã đảo Hà Nam, huyện Yên Hưng				2011-2015		1191		24/4/2009		274				274				21		253		253		0		253		0		8				25				63				63				63				63				63				63				63				63

		3		Nhà tang lễ thành phố Hạ Long				2011-2013		1298		29/4/2011		119				119				10		109		109		0		109		0										40				40				35				35				25				25				9				9

		VI		Công trình điện										300		0		150		150		0		300		300		0		150		150										115		0		40		75		115		0		40		75		40		0		40		0		30		0		30		0

		1		Đưa điện lưới ra huyện đảo Cô Tô (điểm đấu nối tại Quan Lạn)		Xây dựng hệ thống điện lưới ra huyện đảo Cô Tô		2012-2015		Đang lập Dự án đầu tư				300				150		150		0		300		300		0		150		150										115				40		75		115				40		75		40				40		0		30				30				Sở Công Thương làm Chủ đầu tư, huy động nghành than hỗ trợ 50% Tổng mức đầu tư



- QD cho vay von so 208/QD-UBND ngay 21/1/2010 = 50 ty dong
- Van ban so 420/UBND-TM2 ngay 29/1/2010 dong y ung 10 ty dong cho du an Nha an thuoc Nha khach UBND tinh
- Bo sung tang von (dieu hoa 6 thang) tại QD 1955/QD-UBND ngay 30/6/2010 = 16.164tr

- QD cho vay von so 208/QD-UBND ngay 21/1/2010 = 50 ty dong
- Van ban so 420/UBND-TM2 ngay 29/1/2010 dong y ung 10 ty dong cho du an Nha an thuoc Nha khach UBND tinh
- Bo sung tang von (dieu hoa 6 thang) tại QD 1955/QD-UBND ngay 30/6/2010 = 16.164tr

- QD cho vay von so 208/QD-UBND ngay 21/1/2010 = 50 ty dong
- Van ban so 420/UBND-TM2 ngay 29/1/2010 dong y ung 10 ty dong cho du an Nha an thuoc Nha khach UBND tinh
- Bo sung tang von (dieu hoa 6 thang) tại QD 1955/QD-UBND ngay 30/6/2010 = 16.164tr

- QD cho vay von so 208/QD-UBND ngay 21/1/2010 = 50 ty dong
- Van ban so 420/UBND-TM2 ngay 29/1/2010 dong y ung 10 ty dong cho du an Nha an thuoc Nha khach UBND tinh
- Bo sung tang von (dieu hoa 6 thang) tại QD 1955/QD-UBND ngay 30/6/2010 = 16.164tr

- QD cho vay von so 208/QD-UBND ngay 21/1/2010 = 50 ty dong
- Van ban so 420/UBND-TM2 ngay 29/1/2010 dong y ung 10 ty dong cho du an Nha an thuoc Nha khach UBND tinh
- Bo sung tang von (dieu hoa 6 thang) tại QD 1955/QD-UBND ngay 30/6/2010 = 16.164tr



Sheet3

		UBND TỈNH QUẢNG NINH

		BAN QUẢN LÝ ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TRỌNG ĐIỂM

		BÁO CÁO TÌNH HÌNH CÁC CÔNG TRÌNH BAN ĐANG QUẢN LÝ

																										Đơn vị tính: Triệu đồng

		TT		Nguồn vốn và tên dự án		Quy mô		Thời gian KC - HT		QĐ phê duyệt dự án						Tình hình thực hiện						Vốn đã cấp						Phòng phụ trách giám sát

										Số QĐ		Ngày tháng		Tổng mức đầu tư		Luỹ kế thực hiện từ đầu DA đến tháng 30/07/11		Năm 2011				Luỹ kế vốn đã cấp		Trong đó

																		Giá trị KLHT từ đầu năm đến 30/07/11		Trong đó: Ước giá trị KLHT  tháng b/c				KH vốn 2011		Giải ngân đến 16/08/2011

		A		B		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12

				Tổng số										2,247,119		587,513		152,810		7,700		573,177		166,074		88,511

		I		Dự án chuyển tiếp + triển khai mới										1,182,304		572,070		152,360		7,500		557,806		160,588		88,083

		1		Đường bao biển Lán Bè - Cột đồng  hồ nối với Đường ô tô bao núi Bài thơ phía biển và Mặt bằng công viên văn hóa Hạ Long (GĐI)		GĐI xây dựng các đoạn 1, 2, 3 Lt = 1.448m và san MB khu vực QHXD công viên văn hóa H.Long		2009-2010		545/QĐ - UBND; 595/QĐĐC - UBND		3/3/2009; 6/3/2009		345,329		244,056		95,100		500		188,417		50,000		17,406		Gói thầu số 09: Ban quản lý các dự án hạ tầng giao thông.  Gói thầu số 10,11: Phòng tư vấn giám sát.

		2		Khu đô thị Hòn Cặp Bè		XD hệ thống hạ tầng kỹ thuật: Đường GT vỉa hè; cấp nước; thoát nước; cấp điện; hệ thống chiếu sáng		2010		1094/QĐ - UBND		19/04/2010		21,240		17,200		11,253				20,000		5,000		1,578		Phòng hạ tầng đô thị

		3		Hệ thống thoát  nước tổng thể ga Hạ Long		XD các tuyến thoát nước		2008-2009		1083/QĐ-UBND; 2737/QĐ - UBND		14/4/2008; 27/8/2008		11,479		10,870		350		0		7,312		0				Ban quản lý các dự án hạ tầng giao thông

		4		Hệ thống thoát nước ngoài hàng rào KCN Cái Lân		XD phần còn lại của tuyến mương chính và tuyến nhánh thu, thoát nước cho khu dân cư phía tây KCN		2009-2010		205/QĐ-UBND; 3830/QĐ - UBND		16/01/2009; 17/12/2010		30,151		15,807		8,457		800		14,850		5,000		3,454		Ban quản lý các dự án hạ tầng giao thông

		5		Tuyến đường ô tô bao núi Bài Thơ phía biển		Chiều dài tuyến Lt=1.493,3m, Bn=12m, Bm=7m, kết cấu áo đường cứng, Eyc=1400 daN/cm2				3254/QĐ - UB                  339/QĐ - UB; 2305/QĐ - UBND		22/8/2001;  20/1/2004; 30/7/2010		339,474		151,726		15,000		3,000		193,739		45,000		29,973		Ban quản lý các dự án hạ tầng giao thông

		6		Hạ tầng ngoài hàng rào Trường THPT chuyên Hạ Long		Lt = 1,887 Km. Đường đô thị loại II, kết cấu áo đường BT nhựa; cống thoát nước; hệ thống an toàn GT; điện chiếu sáng; cây xanh		2010		2948/QĐ - UBND		9/29/09		90,410		32,633		0		0		29,995		4,745		890		Ban quản lý các dự án hạ tầng giao thông

		7		Trường chính trị Nguyễn Văn Cừ		Quy mô đào tạo 3000 học viên/năm; XD khối hành chính quản trị cao 4 tầng, tổng diện tích 2.682m2; Khối công trình học tập cao 3 tầng; Khối thư viện, trường học, nhà ăn cao 2 tầng…		2010 - 2015		1889/QĐ - UBND		6/25/10		216,675		22,200		12,500		200		32,744		20,000		15,563		Ban quản lý các dự án CTXD dân dụng

		8		Cải tạo Sân vận động Hòn Gai		Công trình cấp IV: Mặt sân: Giữ nguyên kích thước hiện cũ và trồng dặm cỏ những vị trí hư hỏng; cải tạo khu vực khán đài A, B; Làm mới đường chạy điền kinh 400m và phá dỡ toàn bộ khán đài C, D		2010		742/QĐ - UBND		3/23/10		10,013		9,600		1,700				9,000		4,000		2,969		Ban quản lý các dự án CTXD dân dụng

		9		Tuyến đường và cầu nối Tỉnh uỷ, UBND tỉnh		Cầu vượt suối cạn; đường lên cầu		2007-2009		628/QĐ-UBND		5/3/08		24,857		9,135		0		0		3,238		0		0		Ban quản lý các dự án hạ tầng giao thông

		10		Cải tạo, sửa chữa Trụ sở làm việc của Ban quản lý Đầu tư và xây dựng công trình trọng điểm		Đầu tư cải  tạo, chỉnh trang trụ sở làm việc  Ban quản lý Đầu tư và Xây dựng công trình Trọng điểm.		2011-2011		1136/QĐ-UBND		18/04/2011		843		843						843		843		250		Ban quản lý các dự án CTXD dân dụng

		11		XD nhà ăn - Nhà khách UBND tỉnh (GĐI+GĐII)		XD khối nhà 06 tầng và 01 tầng trệt với tổng diện tích sàn 7754 m2 để bố trí làm nhà ăn và nhà khách trung tâm tổ chức Hội nghị tỉnh.		2009		3678/QĐ - UBND; 1762/QĐ - UBND		20/11/2009; 11/06/2010		88,548		58,000		8,000		3,000		57,668		26,000		16,000		Ban quản lý các dự án CTXD dân dụng

		12		Tuyến đường dây 22 KV trên không dự phòng cho khu vực Tỉnh ủy và Đài phát thanh truyền hình Quảng ninh.		Đầu tư tuyến cáp để đảm bảo nguồn dự phòng cấp điện cho Trung tâm tổ chức hội nghị của Tỉnh, đảm bảo phục vụ tốt các hội nghị cuãng như các sự kiện chính trị của tỉnh diễn ra tại TT tổ chức hội nghị		2011						3,285														Đã thương thảo hợp đồng, ký quyết định chỉ định thầu, hợp đồng với đơn vị tư vấn. Hiện đang trình sở Công thương thẩm định, báo cáo UBND tỉnh phê duyệt

		II		Các dự án  CB triển khai + CB đầu tư										410,049		800		450		200		1,000		3,000		429

		1		Xây dựng Trụ sở liên cơ quan số 3		XD mới 01 tòa nhà làm việc liên cơ quan, DTXD: 1.140 m2; Tổng DT sàn 17.100 m2  chưa kế tầng hầm) nhà cao 15 tầng và 02 tầng hầm								196,000		250		250		0		1,000		1,000		118		Đang trong GĐ chuẩn bị đầu tư - Phòng KHKT thực hiện

		2		Trường THPT chuyên Hạ Long (GĐII)		XD khối nhà ở cho học sinh nội trú cáo 5 tầng, DTXD 955m2; Khối nhà đa năng và nhà bếp, nhà ăn cao 2 tầng DTXD1,682m2; Khối nhà công vụ cao 3 tầng DTXD 798 m2		2011-2012		4222/ QĐ-UBND		31/12/2010		64,049		350		0		0		0		0		0		Đang trong GĐ chuẩn bị đầu tư - Phòng KHKT thực hiện

		3		Trụ sở làm việc các Ban xây dựng Đảng, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể		XD khối nhà làm việc để bố trí trụ sở cho các ban xây dựng Đảng, mặt trận tổ quốc và các Đoàn thể trong tỉnh.		2011- 2013		4021/QĐ-UBND		27/12/2010		150,000		200		200		200		0		2,000		311		Đang trong GĐ chuẩn bị đầu tư - Phòng KHKT thực hiện

		III		Công trình quy hoạch										17,479		14,643		0		0		14,371		2,486		0

		1		QH XD TT Cột Đồng Hồ - P.Trần Hưng Đạo và P.Bạch Đằng		9 ha				2074/QĐ - UBND		1/7/08		810		780		0		0		355		62		0		Phòng hạ tầng đô thị

		2		QHXD  Trung tâm TX Cẩm Phả		33.900 ha				2705/QĐ - UBND		27/8/2008		6,213		5,870		0		0		5,393		550				Phòng hạ tầng đô thị

		3		QH chi tiết XD tỷ lệ 1/2000 khu vực dọc hai bên tuyến đường tránh TT Đông Triều		211 ha				582/QĐ - UBND		6/3/09		1,250		1,050		0		0		1,068		343				Phòng hạ tầng đô thị

		4		QH chung thị trấn Đông Triều		234.930 người				4018/QĐ - UBND		23/12/2008		7,546		5,728		0		0		5,927		815				Phòng hạ tầng đô thị

		5		QH hai bên bờ sông  Ka Long - M.Cái		125,6 ha				668/QĐ - UBND		13/3/2009		1,019		905		0		0		986		280				Phòng hạ tầng đô thị

		13		QH chung XD tỷ lệ 1/2000 khu vực đảo Vĩnh thực - TP Móng Cái						2491/QĐ-UBND		18/08/2010		642		310		0		0		642		436		0		Phòng hạ tầng đô thị

		IV		Các dự án Ban làm TVGS										637,287		0		0		0		0		0		0

		1		Trung tâm thực hành -Trường cao đẳng VHNT						4532/QĐ-UBND; 359/QĐ-UBND		2009-2011		45,470														Ban quản lý các dự án CTXD dân dụng

		2		Khoa truyền nhiễm Bệnh viện tỉnh						1313/QĐ-UBND		2010 -2011		69,842														Ban quản lý các dự án CTXD dân dụng

		3		Cải tạo, nâng cấp, mở rộng Bệnh viện Đa khoa khu vực bãi cháy (GĐII)						3586/QĐ-UBND		2009 -2012		228,152														Ban quản lý các dự án CTXD dân dụng

		4		Phòng họp Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng ninh						627/QĐ-UBND		2011																Ban quản lý các dự án CTXD dân dụng

		5		Trường cao đằng nghề Việt - Hàn tại Quảng ninh. ( Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh)						4129/QĐ-UBND; 2256/QĐ- UBND		2011 - 2013		293,823														Đang trong GĐ chuẩn bị đầu tư - Phòng KHKT thực hiện
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- QD bo sung KH von so 1071/QD - UBND ngay 16/4/2010=4ty dong

QD phan bo von chuan bi dau tu so 1086/QD - UBND ngay 16/4/2010 = 150 tr dong
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- QD cho vay von so 208/QD-UBND ngay 21/1/2010 = 50 ty dong
- Van ban so 420/UBND-TM2 ngay 29/1/2010 dong y ung 10 ty dong cho du an Nha an thuoc Nha khach UBND tinh
- Bo sung tang von (dieu hoa 6 thang) tại QD 1955/QD-UBND ngay 30/6/2010 = 16.164tr

QD bo sung von QH so 719/QD-UBND ngay 19/3/2010 = 200 tr

QD bo sung von QH so 719/QD-UBND ngay 19/3/2010 = 1.000 tr

QD bo sung von QH so 719/QD-UBND ngay 19/3/2010 = 500 tr

QD bo sung von QH so 719/QD-UBND ngay 19/3/2010 = 1.000 tr

QD bo sung von QH so 719/QD-UBND ngay 19/3/2010 = 500 tr
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